
Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

1 LƯU THỊ BÌNH AN 25/05/1988 179183840

2 BÙI NHẬT ĐỨC ANH 14/08/1995 179225655

3 LÊ THỊ HẢI ANH 27/06/1964 179215560

4 MAI THẾ BẢO 04/01/1993 179194472

5 NGUYỄN LONG BÌNH 14/09/1979 179142609

6 LÊ TUẤN BỬU 23/01/1990 179215589

7 NGUYỄN THỊ KIM CHI 15/08/1992 274150161

8 LÊ MINH ĐĂNG 05/08/1993 179215576

9 NGUYỄN HOÀNG DŨ 20/10/1991 179152721
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Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

10 VŨ ĐỨC HÀ 06/11/1990 179142519

11 NGUYỄN VĂN HẢI 15/09/1999 179225689

12 TRẦN XUÂN HÒA 13/02/1990 179194779

13 HÀ ĐÌNH VIỆT HOÀI 19/09/1983 179215622

14 TRƯƠNG HOÀNG 30/08/1979 179100973

15 HUỲNH PHỤNG HOÀNG 05/02/1993 179225710

16 ĐỖ NGỌC HƯNG 25/05/1979 179225731

17 HÀ QUỐC HƯNG 02/10/1964 179142566

18 ĐỖ VĨ HUY 07/11/1999 179226026

19 TRẦN QUANG HUY 25/04/1993 179205054

20 ĐINH CÔNG HUỲNH 05/12/1986 279175255

21 LÝ HỒNG KHANG 04/06/1999 179269068

22 NGUYỄN HOÀNG KHANG 11/09/2001 179258569

23 MAI ĐOÀN THỦ KHOA 19/05/1985 179142573



Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

24 HỒ NGUYÊN KHÔI 15/02/1995 179215644

25 HỒ PHƯƠNG LÂM 27/06/1999 279227171

26 ĐINH THÙY LINH 15/06/1986 179173809

27 NGUYỄN THỊ LINH 27/08/1986 179183927

28 PHẠM THỦY HÀ LY 01/04/1978 179111572

29 LÊ HOÀNG MAI 03/04/1984 179258696

30 NGUYỄN NGỌC MINH 05/05/1991 179173529

31 NGUYỄN ĐỨC MINH 18/09/1988 279196233

32 NGUYỄN THANH MỘNG 01/01/1986 279111341

33 PHAN THỊ NGỌC NGA 04/05/1986 179204996

34 NGUYỄN XUÂN NGỌC 24/07/1994 179173780

35 NGUYỄN KIỀU THANH NHÂN 25/11/1995 279196291

36 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 27/06/1987 179142635

37 TRẦN TUYẾT NHUNG 06/01/1983 179111607



Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

38 BÙI THỊ NHUNG 16/12/1984 179111509

39 THẠCH THỊ QUANH NI 12/12/1995 179225812

40 NGUYỄN TIỀN PHONG 05/09/1989 279185638

41 PHÙNG KIM PHỤNG 19/09/2004 179269017

42 PHẠM HOÀNG PHƯƠNG 05/07/1987 279206756

43 VI DUY PHƯƠNG 10/05/1995 279164593

44 PHẠM CAO QUÝ 26/01/1994 279196500

45 NGUYỄN DUY SAN 21/10/1983 179173461

46 TRẦN THANH SANG 08/01/1984 279174943

47 NGUYỄN VIẾT TÀI 19/06/1996 179225684

48 NGUYỄN QUỐC THẮNG 18/07/1955 179100787

49 CÙ HUY THÀNH 26/05/1989 179173575

50 NGUYỄN VŨ BÍCH THẢO 01/05/1977 179100378

51 NGÔ NHẬT THẢO 04/02/1992 179194377



Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

52 TRẦN NGỌC THI 23/02/1994 179225672

53 NGUYỄN TIẾN THỊNH 07/05/1993 179225696

54 TRẦN VĂN THỐNG 19/05/1981 279174904

55 BÁO XUÂN THUY 16/07/1988 179163028

56 TRẦN THỊ THÚY 04/07/1988 179142467

57 NGUYỄN THỊ THÚY 11/12/1993 279154121

58 TRÀ VĂN TIỆN 12/11/2002 279258802

59 PHẠM THÙY TRANG 27/08/1978 179111531

60 NGUYỄN HOÀNG TRÍ 27/10/1998 179205439

61 NGUYỄN VĂN HẢI TRIỀU 19/01/1997 279217043

62 BÙI VIỆT TRINH 13/09/1994 279175160

63 CAO TRẦN NGỌC TRÚC 30/04/1981 179183872

64 HOÀNG VIẾT TRUNG 15/03/1985 179111417

65 NGUYỄN THÁI TRUNG 22/06/1991 179215590



Stt Họ Tên
Ngày, Tháng,

 Năm sinh
Số thẻ HDV Ghi chú

66 LÊ MINH TUẤN 16/11/1985 179215652

67 TRẦN THỊ KIM TUYỀN 15/01/1995 179215519

68 HỨA VĂN ÚT 09/10/1992 179205138

69 LÂM THỊ KIỀU VÂN 28/12/1996 279196141

70 ĐẶNG KHÁNH VÂN 19/04/1999 279217142

71 NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VĂN 28/09/1981 179111314

72 HỒ HOÀNG THẾ VINH 14/07/1999 279217143

73 KIỂU VIỆT VINH 09/08/1987 179173583

74 LÊ VĂN VỈNH 16/10/1992 279196305

                                   SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH




